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1. THÔNG TIN 

Tên trường (theo Quyết định mới nhất):  Trường Tiểu học Ngọc Thụy 

Tên trước đây:  Trường Tiểu học Ngọc Thụy 

Cơ quan chủ quản:  Ủy ban nhân dân quận Long Biên 

Thành phố Hà Nội 

Quận Long Biên 

Phường Ngọc Thụy 

Điện thoại cơ quan  0243.8713226, 0243.8716970 

Website https://thngocthuy.longbien.edu.vn 

Fanpage  

Địa chỉ Mail c1ngocthuy@longbien.edu.vn 

Năm thành lập trường  1996 

Loại hình Công lập 

Năm được công nhận Trường Chuẩn Quốc gia 2020 

      

2. SỐ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN 

Năm học 
Năm học 

2017 - 2018 

Năm học 

2018 - 2019 

Năm học 

2019 - 2020 

Năm học 

2020 - 2021 

Năm học 

2021 - 2022 

Tổng số 
63 67 66 67 70 

        

3. SỐ LIỆU TRÌNH ĐỘ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN BIÊN CHẾ  
(Số liệu tại thời điểm thống kê: Tháng 9 năm 2021) 

 

   

Thành phần    Tổng số    Nữ 

Trình độ đào tạo 

 

Ghi chú 
Chưa  

đạt chuẩn 
(Cao đẳng) 

Đạt 

chuẩn 
(Đại học) 

Trên 

chuẩn 
(Thạc sĩ) 

   Hiệu trưởng 01 01 0 0 01   

   Phó hiệu trưởng 02 02 0 0 02   

   Giáo viên 48 46 31 17 0   

   Nhân viên 5 04 0 05 0   

Tổng 56 53 31 22 03   

   

4. SỐ HỌC SINH / SỐ LỚP 



Khối lớp 
Năm học 

2017 - 2018 

Năm học 

2018 - 2019 

Năm học  

2019 - 2020 

Năm học 

2020 - 2021 

Năm học  

2021 - 2022 

Lớp 1 
315HS/ 7 Lớp 407 HS/ 8 Lớp 356 HS/ 8 Lớp 327HS/ 9 Lớp 360 HS/9 Lớp 

Lớp 2 
317 HS/ 7 Lớp 319 HS/ 7 Lớp 404 HS/ 8 Lớp 355 HS / 7 Lớp 327 HS/8Lớp 

Lớp 3 
309 HS/ 7 Lớp 321 HS/ 7 Lớp 310 HS/ 7 Lớp 402 HS / 8 Lớp 355 HS/7 Lớp 

Lớp 4 
317 HS/ 7 Lớp 302 HS/ 7 Lớp 321 HS/ 7 Lớp 308HS/ 7 Lớp 402 HS/8 Lớp 

Lớp 5 
277 HS/ 6 Lớp 308 HS/ 7 Lớp 302 HS/ 7 Lớp 311HS/7 Lớp 308 HS/7 Lớp 

Cộng 
1535 HS/34 Lớp 1658HS/ 36 Lớp 1693/ 37 Lớp 

1703HS/ 38 Lớp 1752 HS/39Lớp 

   

5. CƠ CẤU KHỐI CÔNG TRÌNH CỦA NHÀ TRƯỜNG 

TT Số liệu 
Năm học 

2017-2018 

Năm học 

2018-2019 

Năm học 

2019-2020 
Năm học 

2020 - 2021 

Năm học  

2021-2022 

Ghi 

chú 

I 

Phòng học, 

phòng học bộ 

môn và khối 

phục vụ học 

tập 

47 47 47 47 47  

1 Phòng học 36 36 37 38 39  

a Phòng kiên cố 36 36 37 38 39  

b 
Phòng  bán 

kiên cố 
0 0 0 0 0  

c Phòng  tạm 0 0 0 0 0  

2 
Phòng học bộ 

môn 
0 0 0 0 0  

a Phòng kiên cố 0 0 0 0 0  

b 
Phòng  bán 

kiên cố 
0 0 0 0 0  

c Phòng  tạm 0 0 0 0 0  

3 

Khối phòng 

phục vụ học 

tập 

11 11 10 9 8  

a Phòng kiên cố 11 11 10 9 8  



b 
Phòng  bán 

kiên cố 
0 0 0 0 0  

c Phòng  tạm 0 0 0 0 0  

II 

Khối phòng 

hành chính - 

quản trị  

9 9 9 9 9  

1 Phòng kiên cố 9 9 9 9 9  

2 
Phòng  bán 

kiên cố 
0 0 0 0 0  

3 Phòng  tạm 0 0 0 0 0  

III Thư viện 1 1 1 1 1  

IV 

Các công 

trình, khối 

phòng chức 

năng khác  

23 23 23 23 23  

 Cộng 80 80 80 80 80  

 

   

6. SỐ LIỆU TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC 

TT Tên thiết bị Số lượng (Bộ/Chiếc) 

1 Máy tính phục vụ CBGVNV 17 

2 Máy tính phục vụ HS 164 

3 Máy chiếu Projector + điều khiển 49 

4 Màn chiếu + màn hình  49 

5 Máy chiếu đa vật thể 42 

6 Hệ thống âm thanh giảng dạy 5 

7 Ti vi  12 

8 Bảng tương tác thông minh 02 

9 Máy in 11 

  
 


